
		

Chủ đề/Mạch nội 

dung
Tên bài học

Tiết học/thời 

lượng

Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 1) - Đọc 91

Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 2) - Đọc

Cô chủ không biết quý tình bạn
92

Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 3) - Viết

chữ hoa I, Im lặng lắng nghe
93

Cô chủ không biết quý tình bạn (tiết 4) - Từ

chỉ đặc điểm Dấu chấm hỏi
94

Đồng hồ báo thức (tiết 1) - Đọc Đồng hồ báo

thức
95

Đồng hồ báo thức (tiết 2) - Nghe - viết Đồng 

hồ báo thức Phân biệt c/k; ay/ây, âc/ât
96

Đồng hồ báo thức (tiết 3) - Mở rộng vốn từ

Đồ vật
97

Đồng hồ báo thức (tiết 4) - Nói và đáp lời xin

lỗi, lời từ chối
98

Đồng hồ báo thức (tiết 5) - Giới thiệu đồ vật

quen thuộc
99

Đồng hồ báo thức (tiết 6) - Đọc một truyện về

đồ vật hoặc con vật
100

Bài toán ít hơn 46

Đựng nhiều nước, đựng ít nước 47

Lít 48

Em làm được những gì? (tiết 1) 49

Em làm được những gì? (tiết 2) 50

Đạo đức

Kính trọng thầy 

giáo, cô giáo & 

yêu quý bạn bè  

Bài 5: Kính trọng thầy giáo, cô giáo  (t 2) 10

TNXH Trường học
An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt 

động ở trường 
10

HĐTN
Vì một cuộc 

sống an toàn

SHCĐ: Xây dựng những lưu ý phòng tránh bị 

lạc, bị bắt cóc. Sắm vai thực hành cách xử lí 

tình huống khi bị lạc.

10

Mỹ thuật Đồ chơi thú vị Tạo hình Rô-bốt 10, 11 https://youtu.be/e_691fEcmYQ

Âm nhạc
Vui bước tới 

trường
- Học hát: bài Trên con đường đến trường 10 https://youtu.be/csarK93B53Y

Giáo dục 

thể chất
Đội hình đội ngũ

Bài: Động tác lườn, động tác bụng và động 

tác toàn thân
9, 10 https://youtu.be/8MSZR4cAdhk

Tiếng Anh Unit 2 He's happy! Lesson 3,4 https://youtu.be/638Iuu3fIag

Toán

Phép cộng, trừ 

qua 10 trong 

phạm vi 20

Tiếng Việt
Những người 

bạn nhỏ

Môn

Chương trình và sách giáo khoa
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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